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Ban Tham dinh Riii ro Sirc khée
cua Chuong trinh OneCare

OneCare (HMO D-SNP), Chuong trinh Medicare Medi-Cal, mudn cung cap cho quy vi
dich vu cham soc y té tot dé dap ing cac nhu ciu sirc khoe cuia quy vi. Cau tra 10i cia
quy vi cho nhing cau hoi trong ban tham do y kién nay s& gitip chung t6i phuc vu quy vi
t6t hon. Chiing t6i s& giit kin thong tin ctia quy vi va co thé sé& chia sé nhimng cdu tra 10
ctia quy vi véi bac si gia dinh (PCP) cua quy vi va nhiing ai dang chira tri cho quy vi hoac
gitip d& quy vi nhan dich vu cham séc sirc khoe. Viée dién vao ban tham do ¥ kién nay s&
khong can tr¢ viéc quy vi nhan nhitng dich vu chdm soc sure khoe.

Mot nhan vién cia nhom OneCare co thé hoi quy vi nhiing cau hoi nay qua dién thoai,
qua cudc goi bang video hodc gip truc tiép. Pé yéu cau dugc trg gitp dién vao ban tham
do y kién nay, xin goi cho van phong Dich Vu OneCare & s6 mién phi 1-877- 412-2734
(TTY 711). Chung t6i c6 nhan vién noi cung ngdn ngtr voi quy vi. Xin goi cho s0 dién
thoai nay néu quy vi cin trg giup hoan tat ban tham do y kién nay.

Néu quy vi khong cin tro givip dién ban thim do y kién nay, xin dién va giri lai qua
dwong buu dién cho chung toi ban tham do y kieén s¢ém nhat c6 the, quy vi ¢o6 the sir
dung phong bi da tra san cwdc phi buu dién duwgc dinh kem.

Ho: Tén: Nhom Y Té:

S6 ID CalOptima Health S6 Pién Thoai (nha): S6 dién thoai (di dong):
(CIN):

bia chi: Thu dién tir (email):
Chiéu cao: Can nang: Ngay hom nay:

Ngay sinh: Giéi tinh:



http://caloptima.org

Hwoéng dan:
a. Xin doc tung cau héi va danh dau vao 6 nhu sau: X cho cau tra 161 cua quy vi
b. Mot vai cau hoi yéu cau quy vi viét cau tra 101 trén duong ké. Xin viét cau tra 101
cua quy vi trén duong ké ké bén cau hoi.

Xin cdm on quy vi!

1. C6 ai gitip quy vi dién ban thim do y kién nay khong?
[0 Co, nguoi chdm soc cuatéi [ Co, nguoi gidm hd hop phép cua toi
[1 Co, gia dinh hodc ban be
(] Khéng, t6i da tu dién ban tham do ¥ kién
[1 Khac (xin giai thich):

a. Néu cé, tai sao quy vi can s giap do?
[0 Khong thé nhin & 0 Khong doc ranh [ Khong hiéu mot s6 cau hoi
[1 Khéc (xin gidi thich):

2. Quy vi muon sir dung ngon ngir nao?

[ Tiéng Anh [ Tiéng Tay Ban Nha OTiéng Viét
[ Tiéng A Rap OTiéng Han Quéc O Tiéng Trung Pong
[ Tiéng Quang Pong 1 Tiéng Hoa Pho Thong [ Ngon ngit khac:

Tinh Trang Strc Khée Truéc Pay Va Hién Tai
3. Néi chung, quy vi thiy sirc khée ciia quy vi l1a:

[0 Rat tét O Tét [0 Binh thuong [0 Kém

4. Lan cudi cung quy vi kham véi bac si gia dinh (PCP) hoic bac si ciia quy vi 1a khi
nao?



[0 Trong vong 6 thang viraqua [ Tir 6 dén 12 thang trudc

1 Hon 1 nam trudce [1 Chua bao gi¢ di kham

5. Quy vi c6 dang bi bénh trang nao sau day khong? (Xin danh dau X vao 6 ké bén
bénh trang ma quy vi dang bi.)
[0 Bénh mat tri nhé (Alzheimer’s) hodc L] Viém gan C
ching suy giam tri nh&

[ Tai bién mach méu nio 1 Huyét ap cao

[1 Bénh Parkinson 1 HIV hoac AIDS

Lo au J Bénh than

[0 Réi loan ludng cuc Pang chay than? [ Co6 [ Khong
[0 Bénh trim cam [0 Cac van dé vé gan

[0 Bénh tam than phan liét [0 Bénh da xo cung

[J Bénh tiéu duong [ Bénh ung thu: Hién dang diéu tri

[0 Bénh dong kinh hodc réi loan co giat [0 Ciy ghép co quan ndi tang

[1 Bénh suy tim ] Bénh khac

6. Quy vi c6 bat ky thay doi gi trong viéc suy nghi, nhé, hodc dwa ra quyét dinh
khong?
0Co6 U Khong

7. “Téi muodn héi quy vi vé viéc quy vi nghi minh di kiém soat cac bénh trang nhu
thé nao”
a. Quy vi ¢6 can tro giip dé udng thudc khong? [1C6 [ Khong



b. Quy vi ¢6 can gitp dién vao cac miu don y té khong? 0 C6 [ Khong

c. Quy vi ¢6 can tro gitp dé tra 1oi cac cAu héi trong budi kham véi bac si khong?
[JC6 [ Khong

8. Trong 6 thang qua, quy vi da di dén phong cip ctru tai bénh vién bao nhiéu lin?
[0 Khong lannao [ 1 lan [ 2 1an hodc nhiéu hon

9. Trong 12 thiang qua, quy vi dd nim bénh vién qua dém bao nhiéu lin?
0 Khéng lannao O 1 lan [ 2 1an hodc nhiéu hon

10. Quan ngai chinh vé sttc khoe ciia quy vi la gi?

Chd O va Hoat Pong Hang Ngay

11. Tinh trang cw tru hié€n tai cia quy vi la gi?
[0 Séng mot minh [ Vo gia cu

] Song véi gia dinh, ban bé hodc nguoi [ Nha nghi

phéi ngiu

[0 Séng véi ngudi cham soc duoc tra [ Khac (xin ghi rd):
tién

[ Co so cu tru va cham séc
12. Hiy nghi vé noi quy vi dang séng. Quy vi c6 bat ky vin dé gi duoc liét ké sau day
khong?
[1 Vat gay hai nhu bo, kién hodc chuot
[0 Ndm moc

[ Son hodc dudng dng bi nhiém chi



O Thiéu thiét bi sui 4m

[1 Lo nuwéng hodc bép khong hoat dong

[0 Khong c6 thiét bi bao chay hodc thiét bi khong hoat dong
1 RO ri nudc

[1 Khong c6 van dé nao ké trén

13. Quy vi ¢6 thé sdng an toan va di chuyén mot cach dé dang quanh nha khong?
00 Co6 U Khong

Néu khéng, noi quy vi song cé nhirng diéu nay hay khéng:

a. Anh sang day du 0Co [0 Khong
b. Sudi am tot 0 Co [0 Khong
c. Lam mat tbt 0 Co (] Khong
d. Chd vin tay cho bat ky cau thang hoic dudong doc nao

0 Co [1 Khong
e. Nudc nong 0 Co [1 Khong
f. Nha v¢ sinh trong nha 0 Co [1 Khong
g. Mot canh ctra thong ra bén ngoai c6 khoa [ Co [1 Khong
h. Cau thang dé di vao nha ciia quy vi hodc cau thang trong

nha cta quy vi
0 Co [1 Khong

i. Cau thang may [ Co [ Khong
j. Khong gian dé sir dung xe lan [ Co [1 Khong
k. Cac 16i thong thoang dé thoat hiém khoi nha quy vill Co [1 Khong

14. Quy vi ¢6 bi té nga trong thang qua khong? [ C6 [ Khong

a. Quy vi co so bi té nga khong? [0Co6 [ Khong

15. Quy vi ¢6 can trg gitup véi bat ky viéc nao sau day khong?



16.

17.
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Tam bon hoac tam voi sen [1Co

Pi 1én cau thang 0 Co
An ubng [ Co
Mic quén 40 1 Co
Dénh rang, chai toc, cao rau [1Co
Chuan bi bita an hodc niu in L1 Co
Ra khoi givong hodc ghé ngdi 1 Co
Di mua sam hodc lay db an L Co
Str dung nha v¢ sinh L1 Co
bi lai 0 Co
. Rtra chén hoac giat dd 0 Co
Viét chi phiéu hodc theo ddi tai chanh 0 Co

. Yéu cau chuyén di dén van phong bac si hodc gip ban bé O Co
Lam vi¢c nha hoac viéc trong san vuon L1 Co
Di ra ngoai dé tham gia dinh hodc ban be 0Co
Str dung dién thoai O Co
Theo doi cac cudc hen O Co

[1 Khong
[1 Khong
[1 Khong
1 Khong
0 Khong
[ Khong
[J Khong
[ Khong
[ Khong
[ Khong
[ Khong
[ Khong
[ Khong
[0 Khong
[0 Khong
[1 Khong
[1 Khong

Néu co, quy vi c6 dang nhan dugc tat ca su trg giap ma quy vi can cho nhirng

viéc nay khong? [0 C6 [ Khong

Quy vi ¢6 ngudi than trong gia dinh hoic nhitng ngudi khac sin 1ong va cé thé
gitip quy vi khi quy vi cin khong?

O Co

[1 Khong

Néu co, tén va moi quan hé cia nguoi cham soc

Quy vi ¢6 nghi rang nguwoi chim séc ciia quy vi gip khé khin khi cung cép tit ca
nhirng sy trg’ giup ma quy vi can khong?

0 Co

L] Khong



a. Néu c0, quy vi nghi nguoi cham soc cia quy vi s€ can su ho trg nao?

Strc Khée TAm Than

18. Trong 2 tuin qua, quy vi c6 it hirng thi hodc it vui thi khi lam viéc khong?

[J Khong bao gio [ Mot vai ngay
(1 Nhiéu hon mot nira thoi gian [0 Hau nhu mdi ngay

19. Trong 2 tudn qua, quy vi c6 cam thiy xudng tinh thin, budn chan hoic vé vong
khong?
[1 Khong bao gio L1 Mot vai ngay

[1 Nhiéu hon mot nira thoi gian [0 Hau nhu mdi ngay

20. Trong thang vira qua (30 ngay), quy vi cim thay cé don trong bao nhiéu ngay?
[1 Khéng c6 1an nao — Tbi khong bao O it hon 5 ngay
gid cam thay co don
[0 Hon nira s6 ngdy trong thang (trén 15 [ Hau hét mdi ngay — t6i luén cam

ngay) ,
thay c6 don

21. Quy vi c6 s¢ ai hay bi ai 1am ton thwong khong? [ C6 [0 Khong
a. C6 ai dang sir dung tién ciia quy vi ma KHONG duwgec s dong y ciia quy vi
khong? [1 C6 L1 Khong
Cac Dich Vu Nhan Pugc

22. Quy vi c6 ddi khi hét tién dé tra tién thirc in, tién thué nha, cic hoa don va thude

khong?



0C6 0O Khong

a. Neéu co, xin giai thich:

23. Trong 12 thang qua, lwong thue pham ma quy vi mua khong di dé sir dung va
quy vi khong co6 tién dé mua thém.
[J Thuong xay ra [ Doi khi xdy ra [ Khong bao gio xay ra

24. Trong 12 thang qua, viéc thiéu phwong tién di chuyén dang tin cdy c6 1am cho
quy vi khong thé di dén cac budi hen kham bénh, budi gip mit, cong viéc hoic
nhén nhirng thir can thiét cho cudc song hang ngay khong?

[0 Co6 [ Khong

25. Quy vi ¢6 dang nhan bat ky dich vu Medi-Cal nao duw¢i day khong?
[0 H6 tro chuyén ché [0 HO tro chi tra hoa don dién nudc
(CARE/FERA)
[1 Dich vy ngoai chan diéu tri rdi O Dich vu Hd tro Tai nha (In-Home
loan sir dung bia ruou hodc chdt  Supportive Services, IHSS)
gay nghién cia quan

O Dich vu strc khoe tim than cia [ Trung tim Vung Quan Cam (Regional Cent
quan Orange County, RCOC)

[0 Céc chuong trinh hé tro thyc O Dich vu Nha &
pham (chwong trinh Meals on
Wheels, CalFresh, cac ngan
hang thuc pham)

[1 Nha khoa [0 Cac nguén tro gitp khéac trong cong dong:

26. Quy vi c6 mudn nhin bat ky thong tin nao vé cac ngudn hd tro duoc liét ké &
trén khong? [1 Co6 [ Khong

Tiéu Sir Xa Hoi



27. Quy vi c6 dang hit thudc, dung thudc 14 dién tir (vape) hoic sit dung thudc 14
khong? [1 C¢6 [ Khong
Néu c6, quy vi c6 mudn dwoe giip do dé cai thudc 14 khong? [ C6 [ Khong
28. Quy vi diing thirc udng cé chit con (rwou bia) thuwong xuyén nhw thé nio?
[ Khong bao gio [1 Mbi thang mot 1an hodc it hon

[0 Tir 2 dén 4 1an mot thang O Tir 2 dén 3 1an mot tuan

[0 T 4 1an trd 1én mot tuan

29. Viao mdt ngay thong thuwdong, quy vi udng bao nhiéu ly rwou bia (thirc udng cé
chét con) khi nhau?
[11-2 [13-4 L Tu S tré Ién

Quy vi 6 mudn trao doi véi mot nguwoi khac vé nhirng ngudn tro gitp hién co dé
giam hoac ngung st dung rwou bia khong? [0 C6 [ Khong

K& Hoach Chim Séc Strc Khée

30. Cé ai gitip quy vi dwa ra cac chon lwa chim séc y té hoic cic chon lya khac cho
quy vi khong?
[1 Khong, toi co thé tu chon lya
[0 Co, t6i c6 mot ngudi ban hodc thanh ~ Tén va moi quan h¢

vién gia dinh

[ C6, t6i c6 ngudi gidgm ho hop phap ~ Tén va méi quan hé

31. Quy vi c6 mdt vin ban chi thi trudc (advance directive) cho dich vu chim séc y té
khéong? (Pay 1a mot vin ban cho cac bac si va bénh vién biét ho can 1am gi trong
truong hop quy vi khong thé ty néi diéu minh mudn.)
0Co6 0O Khong



Néu co, thi la van ban nao?

O Chiic Thu O Giay Uy Quyén C6 Hiéu Luc Dai Lau cho viéc
Cham Séc Strec Khoe

[0 Gidy Uy Quyén Y Té [ Lénh Bac Si Diéu Tri Duy Tri Mang Song

Néu khong, quy vi ¢6 mudn néi chuyén véi ai d6 vé viéc thuc hién
mot ban chi thi trwéc khong? [1 Co 1 Khong

32. Cac muc tiéu cham soc stre khée cua quy vi la gi?

Cam on quy vi da trd 101 cac cau hoi. Nhitng cau trd 161 cua quy vi s€ giup chung té1 phuc
vu cho quy vi tot hon.

OneCare (HMO D-SNP), Chuong trinh Medicare Medi-Cal, 1a mdt chuong trinh
Medicare Advantage c6 hop déng voi Medicare. Vi€c ghi danh gia nhap OneCare tuy
thudc vao viéc gia han hop ddng. OneCare tuan tha luat dan quyén hién hanh cua lién
bang va khong phan biét d6i xir dua trén chung toc, mau da, nguon gbc quoc gia, do tudi,
khuyét tat hodc gi6i tinh. Xin goi van phong Dich Vu OneCare ¢ s6 mién phi
1-877-412-2734 (TTY 711), 24 gid mot ngay, 7 ngdy mot tudn. Xin vao trang mang clia
ching t61 tai www.caloptima.org/OneCare.

Dinh kém:
e Thong Bao Khong Phan Biét P61 Xu


http://www.caloptima.org/OneCare

	Bản Thẩm định Rủi ro Sức khỏe của Chương trình OneCare
	Hướng dẫn:
	1. Có ai giúp quý vị điền bản thăm dò ý kiến này không?
	a. Nếu có, tại sao quý vị cần sự giúp đỡ?

	2. Quý vị muốn sử dụng ngôn ngữ nào?

	Tình Trạng Sức Khỏe Trước Đây Và Hiện Tại
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	7. “Tôi muốn hỏi quý vị về việc quý vị nghĩ mình đã kiểm soát các bệnh trạng như thế nào”
	8. Trong 6 tháng qua, quý vị đã đi đến phòng cấp cứu tại bệnh viện bao nhiêu lần?
	9. Trong 12 tháng qua, quý vị đã nằm bệnh viện qua đêm bao nhiêu lần?
	10. Quan ngại chính về sức khỏe của quý vị là gì?

	Chỗ Ở và Hoạt Động Hàng Ngày
	11. Tình trạng cư trú hiện tại của quý vị là gì?
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	16. Quý vị có người thân trong gia đình hoặc những người khác sẵn lòng và có thể giúp quý vị khi quý vị cần không?
	17. Quý vị có nghĩ rằng người chăm sóc của quý vị gặp khó khăn khi cung cấp tất cả những sự trợ giúp mà quý vị cần không?

	Sức Khỏe Tâm Thần
	18. Trong 2 tuần qua, quý vị có ít hứng thú hoặc ít vui thú khi làm việc không?
	19. Trong 2 tuần qua, quý vị có cảm thấy xuống tinh thần, buồn chán hoặc vô vọng không?
	20. Trong tháng vừa qua (30 ngày), quý vị cảm thấy cô đơn trong bao nhiêu ngày?
	21. Quý vị có sợ ai hay bị ai làm tổn thương không?

	Các Dịch Vụ Nhận Được
	22. Quý vị có đôi khi hết tiền để trả tiền thức ăn, tiền thuê nhà, các hóa đơn và thuốc không?
	23. Trong 12 tháng qua, lượng thực phẩm mà quý vị mua không đủ để sử dụng và quý vị không có tiền để mua thêm.
	24. Trong 12 tháng qua, việc thiếu phương tiện di chuyển đáng tin cậy có làm cho quý vị không thể đi đến các buổi hẹn khám bệnh, buổi gặp mặt, công việc hoặc nhận những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày không?
	25. Quý vị có đang nhận bất kỳ dịch vụ Medi-Cal nào dưới đây không?
	26. Quý vị có muốn nhận bất kỳ thông tin nào về các nguồn hỗ trợ được liệt kê ở trên không?

	Tiểu Sử Xã Hội
	27. Quý vị có đang hút thuốc, dùng thuốc lá điện tử (vape) hoặc sử dụng thuốc lá không?
	28. Quý vị dùng thức uống có chất cồn (rượu bia) thường xuyên như thế nào?
	29. Vào một ngày thông thường, quý vị uống bao nhiêu ly rượu bia (thức uống có chất cồn) khi nhậu?

	Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe
	30. Có ai giúp quý vị đưa ra các chọn lựa chăm sóc y tế hoặc các chọn lựa khác cho quý vị không?
	31. Quý vị có một văn bản chỉ thị trước (advance directive) cho dịch vụ chăm sóc y tế không? (Đây là một văn bản cho các bác sĩ và bệnh viện biết họ cần làm gì trong trường hợp quý vị không thể tự nói điều mình muốn.)
	Nếu có, thì là văn bản nào?

	32. Các mục tiêu chăm sóc sức khỏe của quý vị là gì?
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